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I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Trình bày những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Kể tên 4 tổ chức liên 

kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực có Việt Nam tham gia. 

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Câu 3. (5,0 điểm) 

Trình bày sự chuyển biến của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 

Câu 4. (4,0 điểm) 

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế 

nào? 

Câu 5. (4,0 điểm) 

 Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 – 8 – 1945) tác động như thế nào 

đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt 

trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền?  

- - - Hết - - - 

Họ và tên thí sinh:........................................................ Số báo danh:........................ 

Đề thi chính thức  
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HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 02 trang) 

MÔN: LỊCH SỬ - BT THPT 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,0 đ) 

 

Trình bày những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai. 
 

- Về chính trị  

+ Cách mạng Trung Quốc thắng lợi dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa (10 – 1949). Cuối những năm 90 của thế kỉ XX, Trung Quốc thu 

hồi chủ quyền Hồng Công và Ma Cao. 

1,0 

+ Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với sự ra đời của Nhà nước Đại 

Hàn Dân quốc (8 – 1948) và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

(9 – 1948). Năm 1950, chiến tranh giữa hai miền bùng nổ, đến tháng 7 – 1953, 

hai bên kí Hiệp định đình chiến, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. 

1,0 

- Về kinh tế    

Nửa sau thế kỉ XX, Đông Bắc Á có sự tăng trưởng nhanh chóng: Hàn Quốc, 

Hồng Công, Ma Cao trở thành những “con rồng” kinh tế châu Á; Nhật Bản là 

nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; cuối thế kỉ XX, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 

nhanh và cao nhất thế giới. 

1,0 

Câu 2 

(4,0 đ) 

Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Kể tên 4 tổ chức liên 

kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực có Việt Nam tham gia. 
 

a. Biểu hiện  

- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.  0,75 

- Sự phát triển to lớn và tác động của các công ti xuyên quốc gia 0,75 
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- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn. 0,75 

- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu 

vực. 
0,75 

b. Một số tổ chức…  

- Tổ chức thương mại thế giới (WTO)  0,25 

- Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) 0,25 

- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) 0,25 

- Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM)  0,25 

Câu 3 

(5,0 đ) 

 

Trình bày sự chuyển biến của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 
 

- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa. Một bộ phận không nhỏ trung, 

tiểu địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ. 
0,50 

- Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến bóc lột nặng nề, bị bần cùng, không 

lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai hết 

sức gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn. 

1,0 

- Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống 

Pháp và tay sai. Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc và 

tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. 

1,0 

- Giai cấp tư sản ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị tư bản Pháp chèn ép 

nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu, dần dần phân hóa thành hai bộ phận: tư sản 

mại bản cấu kết với đế quốc; tư sản dân tộc ít nhiều có khuynh hướng dân tộc, 

dân chủ. 

1,0 

- Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, bị tư sản, đế quốc thực dân áp bức, 

bóc lột nặng nề, có quan hệ gắn bó với nông dân, thừa hưởng truyền thống yêu 

nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nhanh 

chóng vươn lên thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh 

hướng cách mạng tiên tiến của thời đại. 

1,0 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam ngày càng bộc lộ mâu 

thuẫn sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực 

dân Pháp và phản động tay sai. 

0,5 

Câu 4. 

(4,0 đ) 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế 

nào? 
 

- Đảng ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của 

nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. 
1,0 
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- Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin với phong 

trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. 
1,0 

- Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 1,0 

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước 

phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.  
1,0 

Câu 5 

(4,0 đ). 

Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15 – 8 – 1945) tác động như  thế 

nào đến tình hình Việt Nam? Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Đông 

Dương và Mặt trận Việt Minh có chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo toàn 

dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền?  

 

- Tác động đến tình hình Việt Nam  

+ Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim 

hoang mang. 

 

0,50 

+ Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã 

đến. 
0,50 

-  Chủ trương, biện pháp của Đảng và Mặt trận Việt Minh  

+ Ngày 13 – 8 – 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy 

ban Khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban 

bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

1,0 

+ Từ ngày 14 đến 15 – 8 – 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào 

(Tuyên Quang) thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa và quyết 

định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành 

chính quyền. 

1,0 

+ Từ ngày 16 đến 17 – 8 – 1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào, 

tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của 

Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm 

Chủ tịch. 

1,0 

 

     Ghi chú:  Nếu thí sinh có cách làm riêng, sáng tạo (và đúng), cán bộ chấm thi vẫn cho 

điểm tối đa theo thang điểm. 

 


